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LUẬT 

TÒA ÁN CHUYÊN BIỆT TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Quốc hội ban hành Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy; thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục tố tụng; thi hành bản án, quyết định; Thẩm phán, Thư ký Tòa án, 

người đại diện của các bên; bảo đảm hoạt động của Tòa án chuyên biệt tại 

Trung tâm tài chính quốc tế (sau đây gọi là Tòa án chuyên biệt). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với Tòa án chuyên biệt, Thành viên Trung tâm tài chính 

quốc tế, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết 

vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt. 

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án chuyên biệt  

1. Độc lập theo thẩm quyền xét xử. 

2. Thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.  

3. Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật và Tòa án. 

4. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. 

5. Tòa án xét xử công khai, trừ trường hợp xét xử kín theo quy định của 

Luật này.  

6. Giải quyết vụ việc công bằng, minh bạch, vô tư, khách quan, nhanh chóng, 

hiệu quả.  

7. Thực hiện tranh tụng trong xét xử. 

8. Thủ tục tố tụng linh hoạt, đặc thù theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 

9. Bảo đảm quyền tự định đoạt của các bên. 

QUỐC HỘI 
————— 

Luật số: 150/2025/QH15 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế là Tòa án thuộc hệ 

thống Tòa án nhân dân được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật này, có 

thẩm quyền xét xử, giải quyết các vụ việc tại Trung tâm tài chính quốc tế. 

2. Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt là quy định pháp luật do Tòa án 

nhân dân tối cao ban hành để giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt (sau đây 

gọi là Quy tắc tố tụng). 

3. Thẩm phán là Thẩm phán Tòa án chuyên biệt được bổ nhiệm theo quy 

định của Luật này. 

4. Thư ký Tòa án là Thư ký Tòa án chuyên biệt được bổ nhiệm theo quy định 

của Luật này. 

5. Các bên bao gồm bên khởi kiện (nguyên đơn, người yêu cầu), bên bị kiện 

(bị đơn, người bị yêu cầu), người thứ ba. 

6. Phiên họp quản lý vụ việc là phiên họp được Thẩm phán tổ chức giữa các 

bên để thảo luận các vấn đề liên quan đến tiến độ, quá trình giải quyết vụ việc, 

đưa ra các chỉ dẫn để bảo đảm việc giải quyết vụ việc nhanh chóng, công bằng, 

hiệu quả. 

Điều 5. Nguyên tắc áp dụng pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa 

án chuyên biệt  

1. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này với các luật, nghị quyết 

khác của Quốc hội về cùng một vấn đề thì thực hiện theo quy định của Luật này. 

Văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

này được áp dụng trong trường hợp có nhiều văn bản quy phạm pháp luật có quy 

định khác nhau về cùng một vấn đề. 

2. Trường hợp luật, nghị quyết khác của Quốc hội ban hành sau ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành có quy định đặc thù, vượt trội hơn liên quan đến Tòa án 

chuyên biệt thì áp dụng quy định đó. 

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy 

định của điều ước quốc tế đó. 

Điều 6. Áp dụng pháp luật để giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt  

1. Pháp luật tố tụng được áp dụng để giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên 

biệt được thực hiện theo quy định của Luật này và Quy tắc tố tụng bảo đảm linh 

hoạt, rút gọn. 
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2. Việc áp dụng pháp luật nội dung để giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên 

biệt được thực hiện như sau: 

a) Áp dụng pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại 

quốc tế theo thỏa thuận của các bên trong trường hợp giao dịch có ít nhất một 

bên tham gia là cá nhân, tổ chức nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm c 

khoản này. 

Trường hợp các bên không thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng hoặc các 

bên thỏa thuận lựa chọn nhưng không xác định được pháp luật áp dụng thì pháp 

luật áp dụng là pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với quan hệ tranh 

chấp đó; 

b) Áp dụng pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm 

tài chính quốc tế trong trường hợp các bên trong giao dịch là cá nhân, tổ chức 

Việt Nam; 

c) Áp dụng pháp luật của nước nơi có bất động sản đối với vụ việc liên quan 

đến quyền sở hữu, quyền khác đối với bất động sản, thuê bất động sản hoặc sử 

dụng bất động sản làm tài sản bảo đảm. 

3. Pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế không được áp dụng 

trong trường hợp hậu quả của việc áp dụng trái với trật tự công của Việt Nam. 

4. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này. 

Chương II 

TỔ CHỨC TÒA ÁN 

Điều 7. Tổ chức Tòa án chuyên biệt 

1. Thành lập Tòa án chuyên biệt đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Cơ cấu tổ chức của Tòa án chuyên biệt bao gồm: 

a) Tòa Sơ thẩm; 

b) Tòa Phúc thẩm; 

c) Bộ máy giúp việc. 

3. Tòa án chuyên biệt có Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh 

tòa, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động. 

4. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập, quy định nhiệm 

vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc của Tòa án chuyên biệt. 

5. Tòa án chuyên biệt sử dụng con dấu có hình Quốc huy. 

Điều 8. Quyền hạn của Tòa án chuyên biệt 

1. Thực hiện thẩm quyền của Tòa án theo quy định tại Điều 13 của Luật này. 
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2. Tòa án thực hiện quy định của Luật này và Quy tắc tố tụng để giải quyết 

vụ việc, bao gồm: 

a) Ban hành quyết định quản lý vụ việc, quyết định áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời, tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ việc, thi hành quyết định; 

b) Khuyến khích các bên tham gia thương lượng, hòa giải hoặc phương thức 

giải quyết tranh chấp thay thế khác; 

c) Thực hiện thẩm quyền trong việc yêu cầu các bên công bố, xuất trình, giao 

nộp tài liệu, chứng cứ; triệu tập người làm chứng; 

d) Xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng. 

3. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức nhân 

sự và hoạt động của Tòa án chuyên biệt.  

4. Phát triển, áp dụng án lệ. 

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án. 

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này và Quy 

tắc tố tụng.  

Điều 9. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án chuyên biệt 

1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh án, Phó Chánh án Tòa án 

chuyên biệt được quy định như sau: 

a) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án chuyên biệt do Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; 

b) Nhiệm kỳ của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án chuyên biệt là 05 năm kể từ 

ngày được bổ nhiệm; 

c) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án chuyên biệt được lựa chọn, bổ nhiệm từ 

Thẩm phán Tòa án chuyên biệt.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án chuyên biệt bao gồm: 

a) Tổ chức công tác xét xử, giải quyết vụ việc của Tòa án chuyên biệt; chịu 

trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc độc lập theo thẩm quyền xét xử, nguyên 

tắc Thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; 

b) Ra quyết định và tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của Luật 

này và Quy tắc tố tụng; 

c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tổ chức nhân sự theo phân 

cấp của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

d) Đề xuất người nước ngoài, công dân Việt Nam làm Thẩm phán tại Tòa án 

chuyên biệt; 



 CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 22-01-2026 25 
 

 
đ) Quản lý hành chính, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác của Tòa án 

chuyên biệt với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

e) Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến tổ 

chức, hoạt động của Tòa án chuyên biệt; 

g) Ban hành quy định, hướng dẫn người tham gia tố tụng, người đại diện của 

các bên tham gia tố tụng tại Tòa án chuyên biệt;  

h) Tổ chức xét xử, giải quyết vụ việc trên môi trường điện tử; 

i) Đề xuất xây dựng, sửa đổi Quy tắc tố tụng; 

k) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này, Quy tắc 

tố tụng và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chánh án Tòa án chuyên biệt bao gồm: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Chánh án Tòa án 

chuyên biệt; 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chánh án Tòa án chuyên biệt về việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo Quy tắc tố tụng và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 10. Thẩm phán  

1. Thẩm phán bao gồm: 

a) Người nước ngoài được bổ nhiệm làm Thẩm phán theo quy định tại khoản 2 

Điều này; 

b) Công dân Việt Nam được bổ nhiệm làm Thẩm phán theo quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

2. Thẩm phán là người nước ngoài phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện 

như sau: 

a) Đã hoặc đang là Thẩm phán nước ngoài; luật sư, chuyên gia có uy tín, 

phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn phù hợp, am hiểu pháp luật về đầu 

tư, kinh doanh; 

b) Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tham gia xét xử, giải quyết vụ việc liên 

quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; 

c) Có năng lực tiếng Anh để xét xử, giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt; 

d) Không quá 75 tuổi, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

3. Thẩm phán là công dân Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện như sau: 

a) Trường hợp bổ nhiệm Thẩm phán là công chức, luật sư, trọng tài viên, 

giảng viên đại học, nhà khoa học, chuyên gia thì phải có uy tín, phẩm chất đạo 
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đức tốt, kiến thức chuyên môn phù hợp, am hiểu pháp luật về đầu tư, kinh doanh; 

có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tham gia xét xử, giải quyết vụ việc liên quan đến 

hoạt động đầu tư, kinh doanh; có năng lực tiếng Anh để xét xử, giải quyết vụ việc 

tại Tòa án chuyên biệt; không quá 75 tuổi, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm 

vụ được giao; 

b) Trường hợp bổ nhiệm Thẩm phán là Thẩm phán Tòa án nhân dân theo 

quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân thì phải có kiến thức chuyên môn 

phù hợp, am hiểu pháp luật về đầu tư, kinh doanh; có ít nhất 10 năm kinh nghiệm 

tham gia xét xử, giải quyết vụ việc liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; 

có năng lực tiếng Anh để xét xử, giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt. 

4. Thẩm phán do Chủ tịch nước bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao. Nhiệm kỳ của Thẩm phán là 05 năm kể từ ngày được 

bổ nhiệm. 

Thẩm phán không được làm người đại diện, luật sư tại Tòa án chuyên biệt. 

Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và Quy 

tắc tố tụng, tuân thủ Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán Tòa án chuyên biệt do Tòa 

án nhân dân tối cao ban hành.  

5. Thẩm phán quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này không là 

công chức trong Tòa án, thực hiện nhiệm vụ xét xử theo vụ việc do Chánh án Tòa 

án chuyên biệt phân công; có thể giữ chức vụ hoặc làm công việc khác nhưng 

không được xung đột lợi ích, ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ tại Tòa án 

chuyên biệt. 

Chế độ làm việc, việc quản lý, giám sát, trách nhiệm của Thẩm phán quy 

định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này do Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao quy định. 

6. Thẩm phán quy định tại điểm b khoản 3 Điều này là công chức trong Tòa 

án, thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định của Luật Cán bộ, công chức. 

7. Thẩm phán được miễn nhiệm vì lý do sức khỏe, nghỉ hưu, thôi việc, kết 

thúc nhiệm kỳ mà không được bổ nhiệm lại, chuyển công tác khác, không hoàn 

thành nhiệm vụ, theo nguyện vọng cá nhân hoặc lý do khác. 

8. Thẩm phán có thể bị cách chức nếu bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã 

có hiệu lực pháp luật, vi phạm về phẩm chất đạo đức hoặc có hành vi sai trái làm 

cho họ không còn phù hợp để giữ chức vụ Thẩm phán.  

9. Theo yêu cầu công tác, Thẩm phán quy định tại điểm b khoản 3 Điều này 

có thể được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao biệt phái thực hiện nhiệm vụ xét 

xử tại Tòa án nhân dân, trường hợp này, Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. 
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10. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết trình tự, thủ tục đề nghị 

bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán; quyết định số lượng Thẩm phán. 

Điều 11. Bảo vệ Thẩm phán  

1. Thẩm phán được tôn trọng danh dự, uy tín, được bảo vệ theo quy định của 

pháp luật khi thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ và trong trường hợp cần thiết.  

2. Thẩm phán được miễn trừ trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định của Luật này và Quy tắc tố tụng, trừ trường hợp có căn cứ xác định 

Thẩm phán vi phạm pháp luật nghiêm trọng do lỗi cố ý.  

Điều 12. Thư ký Tòa án 

1. Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng, bổ nhiệm 

bao gồm: 

a) Người nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Công dân Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Thư ký Tòa án là người nước ngoài phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều 

kiện như sau: 

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn phù hợp; 

b) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật về đầu tư, kinh doanh; 

c) Có năng lực tiếng Anh để thực hiện nhiệm vụ tại Tòa án chuyên biệt; 

d) Không quá 60 tuổi, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

3. Thư ký Tòa án là công dân Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện 

như sau: 

a) Trường hợp không là công chức Tòa án thì phải có phẩm chất đạo đức tốt, 

kiến thức chuyên môn phù hợp; có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp 

luật về đầu tư, kinh doanh; có năng lực tiếng Anh để thực hiện nhiệm vụ tại Tòa án 

chuyên biệt; có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

b) Trường hợp là công chức Tòa án thì phải có kiến thức chuyên môn phù 

hợp; có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật về đầu tư, kinh doanh; 

có năng lực tiếng Anh để thực hiện nhiệm vụ tại Tòa án chuyên biệt. 

4. Thư ký Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện nhiệm vụ thư ký tại phiên tòa, phiên họp; 

b) Thực hiện nhiệm vụ hành chính tư pháp; 

c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này, Quy tắc 

tố tụng và phân công của Chánh án Tòa án chuyên biệt. 
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5. Thư ký Tòa án quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này không là 

công chức trong Tòa án, làm việc theo chế độ hợp đồng. Chế độ làm việc, việc 

quản lý, trách nhiệm của Thư ký Tòa án quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 

Điều này do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định. 

6. Thư ký Tòa án quy định tại điểm b khoản 3 Điều này là công chức trong 

Tòa án, thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định của Luật Cán bộ, công chức. 

7. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thư ký Tòa án do 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định. 

Chương III 

THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN CHUYÊN BIỆT 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 13. Thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt 

1. Tòa án chuyên biệt có thẩm quyền giải quyết các vụ việc sau đây, trừ vụ 

việc có liên quan đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước: 

a) Vụ việc về đầu tư, kinh doanh giữa các Thành viên Trung tâm tài chính 

quốc tế với nhau hoặc giữa Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với tổ chức, 

cá nhân khác không là Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế; 

b) Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của 

Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài giải quyết tranh chấp 

giữa các Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với nhau hoặc giữa Thành viên 

Trung tâm tài chính quốc tế với tổ chức, cá nhân khác không là Thành viên Trung 

tâm tài chính quốc tế;  

c) Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài giải quyết tranh chấp giữa các Thành 

viên Trung tâm tài chính quốc tế với nhau hoặc giữa Thành viên Trung tâm tài 

chính quốc tế với tổ chức, cá nhân khác không là Thành viên Trung tâm tài chính 

quốc tế theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại; 

d) Vụ việc khác liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm 

tài chính quốc tế mà có ít nhất một bên là Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế 

theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Tòa Sơ thẩm Tòa án chuyên biệt có thẩm quyền xét xử, giải quyết theo thủ 

tục sơ thẩm các vụ việc quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Tòa Phúc thẩm Tòa án chuyên biệt có thẩm quyền xét xử, giải quyết theo 

thủ tục phúc thẩm các vụ việc mà bản án, quyết định của Tòa Sơ thẩm Tòa án 

chuyên biệt bị kháng cáo theo quy định của Luật này. 
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4. Chánh án Tòa án chuyên biệt quyết định vụ việc thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án chuyên biệt trong trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền giữa 

Tòa án chuyên biệt và Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao giải quyết khiếu 

nại đối với quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án chuyên biệt. Quyết định 

của Tòa án nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng. 

5. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này. 

Điều 14. Tiếng nói, chữ viết dùng trước Tòa án chuyên biệt 

Tiếng nói, chữ viết dùng trước Tòa án chuyên biệt là tiếng Anh hoặc tiếng 

Anh kèm theo bản dịch tiếng Việt. Bản án, quyết định của Tòa án được ban hành 

bằng tiếng Anh hoặc tiếng Anh kèm theo bản dịch tiếng Việt. 

Điều 15. Thành phần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm 

1. Việc xét xử sơ thẩm bằng 01 Thẩm phán. Trường hợp vụ việc phức tạp, 

theo đề nghị của các bên, Chánh án Tòa án chuyên biệt quyết định việc xét xử sơ 

thẩm bằng Hội đồng gồm 03 Thẩm phán. Việc xét xử phúc thẩm bằng Hội đồng 

gồm 03 Thẩm phán.  

2. Thẩm phán đã xét xử, giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm thì không 

được phân công xét xử, giải quyết vụ việc theo thủ tục phúc thẩm. 

3. Việc từ chối, thay đổi Thẩm phán, Thư ký Tòa án được thực hiện theo Quy 

tắc tố tụng. 

Điều 16. Xét xử, giải quyết vụ việc trên môi trường điện tử  

1. Việc nộp đơn khởi kiện, xử lý đơn khởi kiện, tống đạt, thông báo văn bản 

tố tụng; nộp lệ phí, án phí, chi phí tố tụng khác; giao nộp tài liệu, chứng cứ; phiên 

họp, phiên tòa và các thủ tục tố tụng khác có thể được thực hiện trên môi trường 

điện tử trong quá trình xét xử, giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt. 

2. Việc xét xử, giải quyết vụ việc trên môi trường điện tử được thực hiện 

theo Quy tắc tố tụng. 

3. Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Tòa án chuyên biệt điện tử để xét xử, 

giải quyết vụ việc. 

Điều 17. Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng 

Việc cấp, tống đạt, thông báo đơn khởi kiện, tài liệu và văn bản tố tụng khác 

được thực hiện theo Quy tắc tố tụng. 

Điều 18. Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết vụ việc tại Tòa 

án chuyên biệt 

Trừ trường hợp pháp luật về hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm tài 

chính quốc tế có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác, thời hiệu khởi 

kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết vụ việc được xác định như sau:  
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1. Đối với vụ việc quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 13 của Luật 

này thì thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu là 06 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện 

dẫn đến thủ tục tố tụng; 

2. Thời hiệu yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật này được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại. 

 Điều 19. Người đại diện 

1. Người đại diện của các bên tham gia tố tụng tại Tòa án chuyên biệt bao gồm: 

a) Luật sư Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư; 

b) Luật sư nước ngoài có chứng chỉ hành nghề luật sư đang còn hiệu lực do 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp; 

c) Người đại diện theo pháp luật; 

d) Người đại diện theo ủy quyền. 

2. Người đại diện quy định tại khoản 1 Điều này là đại diện hợp pháp của 

các bên tham gia tố tụng tại Tòa án chuyên biệt. 

3. Pháp nhân khởi kiện hoặc bị kiện theo quy định của Luật này phải được 

đại diện bởi luật sư, trừ trường hợp Quy tắc tố tụng có quy định khác. 

4. Việc tham gia tố tụng của người đại diện, quyền, nghĩa vụ của người đại 

diện thực hiện theo quy định của Luật này và Quy tắc tố tụng.  

Điều 20. Chi phí tố tụng tại Tòa án chuyên biệt 

1. Chi phí tố tụng bao gồm án phí, lệ phí, chi phí hợp lý cho luật sư và chi 

phí khác để giải quyết vụ việc do Tòa án quyết định. 

2. Bên có yêu cầu phải nộp tạm ứng chi phí tố tụng, khoản tiền để bảo đảm 

chi phí cho việc giải quyết vụ việc theo quyết định của Tòa án. 

3. Các bên phải chịu chi phí tố tụng khi yêu cầu của họ không được Tòa án 

chấp nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Tòa án quyết định nghĩa 

vụ chịu chi phí tố tụng của các bên. Chi phí tố tụng do Tòa án quyết định là chi 

phí hợp lý, cần thiết, tương xứng với tính chất vụ việc. 

4. Trình tự, thủ tục, việc tạm ứng, nghĩa vụ chịu chi phí tố tụng được thực 

hiện theo Quy tắc tố tụng. 

5. Mức chi phí tố tụng; việc thu, nộp, quản lý, sử dụng chi phí tố tụng được 

thực hiện theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao sau khi thống nhất với Bộ 

Tài chính. 
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Mục 2 

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC TẠI TÒA ÁN CHUYÊN BIỆT 

Điều 21. Khởi kiện và phát hành đơn khởi kiện 

1. Cá nhân, pháp nhân có quyền khởi kiện vụ việc tại Tòa án chuyên biệt để 

yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  

2. Nội dung, hình thức đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo đơn khởi kiện; thủ 

tục phát hành đơn khởi kiện; trình tự, thủ tục, điều kiện xem xét đơn khởi kiện 

được thực hiện theo Quy tắc tố tụng. Đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo đơn khởi 

kiện được tống đạt hợp lệ cho bên bị kiện. 

3. Thủ tục tố tụng được bắt đầu khi Tòa án phát hành đơn khởi kiện.  

Điều 22. Yêu cầu phản tố của bên bị kiện, yêu cầu của người thứ ba  

1. Bên bị kiện có quyền đưa ra yêu cầu phản tố đối với bên khởi kiện hoặc 

người thứ ba. 

2. Người thứ ba có quyền yêu cầu khi vụ việc liên quan đến quyền, nghĩa vụ 

của họ.  

3. Thủ tục yêu cầu phản tố của bên bị kiện, yêu cầu của người thứ ba được 

thực hiện theo Quy tắc tố tụng. 

Điều 23. Ban hành quyết định giải quyết vụ việc 

1. Theo yêu cầu của bên khởi kiện, Tòa án xem xét, ban hành phán quyết 

mặc định khi bên bị kiện đã được tống đạt hợp lệ đơn khởi kiện và tài liệu kèm 

theo mà bên bị kiện không gửi phản hồi bằng văn bản xác nhận đã nhận đơn khởi 

kiện hoặc văn bản nêu ý kiến của mình đối với yêu cầu của bên khởi kiện trong 

thời hạn quy định, trừ trường hợp có lý do chính đáng. 

2. Theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án có thể ban hành phán 

quyết tức thời trong bất kỳ giai đoạn tố tụng nào khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Bên khởi kiện không có khả năng chứng minh yêu cầu của mình hoặc bên 

bị kiện không có khả năng bác bỏ yêu cầu của bên khởi kiện;  

b) Xét thấy không có lý do, căn cứ thuyết phục để giải quyết vụ việc tại  

phiên tòa. 

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Tòa án có thể 

ban hành quyết định khác để giải quyết vụ việc theo Quy tắc tố tụng. 

4. Điều kiện, thủ tục xét đơn yêu cầu ban hành quyết định giải quyết vụ việc 

được thực hiện theo quy định tại Luật này và Quy tắc tố tụng. 
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5. Việc xem xét lại quyết định giải quyết vụ việc được thực hiện theo Quy 

tắc tố tụng. 

Điều 24. Phiên họp quản lý vụ việc 

1. Sau khi bên bị kiện đã có văn bản nêu ý kiến đối với đơn khởi kiện, Thẩm 

phán có thể tổ chức phiên họp quản lý vụ việc. Thành phần tham dự phiên họp gồm: 

a) Thẩm phán chủ trì phiên họp; 

b) Các bên hoặc người đại diện; 

c) Người khác nếu Tòa án xét thấy cần thiết. 

2. Nội dung phiên họp bao gồm: 

a) Xác định các vấn đề và phạm vi tranh chấp; 

b) Khả năng thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh chấp; 

c) Việc công bố, trao đổi tài liệu, chứng cứ; trao đổi chứng cứ chuyên gia 

(nếu cần thiết);  

d) Trình tự và thời hạn thực hiện các thủ tục tố tụng; 

đ) Phương thức tiến hành thủ tục tố tụng trực tiếp hoặc trên môi trường 

điện tử; 

e) Các nội dung khác. 

3. Trên cơ sở ý kiến của các bên, Thẩm phán xem xét, quyết định các nội 

dung quy định tại khoản 2 Điều này. Quyết định quản lý vụ việc ghi nhận nội 

dung các bên thống nhất, không thống nhất và quyết định của Thẩm phán. Quyết 

định quản lý vụ việc có giá trị bắt buộc đối với các bên. Trong quá trình thực hiện, 

theo đề nghị của một hoặc các bên, Thẩm phán xem xét sửa đổi, bổ sung quyết 

định quản lý vụ việc. 

Trường hợp một hoặc các bên không tuân thủ đúng quyết định quản lý vụ 

việc quy định tại Điều này thì Thẩm phán căn cứ Quy tắc tố tụng để giải quyết.  

Điều 25. Công bố, xuất trình, giao nộp tài liệu, chứng cứ 

1. Các bên có nghĩa vụ công bố, xuất trình, giao nộp tất cả tài liệu, chứng cứ 

do mình đang quản lý, nắm giữ, trừ trường hợp Quy tắc tố tụng có quy định khác. 

2. Tài liệu, chứng cứ mà một bên xuất trình, giao nộp cho Tòa án phải được 

gửi cho các bên còn lại. Trường hợp một bên không gửi tài liệu, chứng cứ cho các 

bên còn lại thì tài liệu, chứng cứ đó sẽ không được Tòa án sử dụng làm căn cứ để 

giải quyết vụ việc, trừ trường hợp Quy tắc tố tụng có quy định khác. 

3. Theo đề nghị của một hoặc các bên, Tòa án xem xét, quyết định yêu cầu 

cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ. 
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4. Việc công bố, xuất trình, giao nộp tài liệu, chứng cứ được thực hiện theo 

Quy tắc tố tụng. 

Điều 26. Chứng cứ chuyên gia  

1. Tòa án cho phép các bên thỏa thuận lựa chọn chuyên gia hoặc Tòa án chỉ 

định chuyên gia trong trường hợp cần thiết. Chuyên gia có trách nhiệm đưa ra ý 

kiến độc lập, vô tư, khách quan. 

2. Việc chỉ định chuyên gia; cung cấp, giao nộp báo cáo chuyên gia và tài 

liệu kèm theo; sử dụng chứng cứ chuyên gia; trách nhiệm của chuyên gia và các 

vấn đề khác có liên quan được thực hiện theo Quy tắc tố tụng. 

Điều 27. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

1. Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời trong quá trình tố tụng hoặc trước khi bắt đầu thủ tục tố tụng. 

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án được giữ bí mật 

cho đến khi được công bố. 

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện 

pháp khẩn cấp tạm thời thực hiện theo Quy tắc tố tụng.  

Điều 28. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời 

1. Kê biên tài sản đang tranh chấp. 

2. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp. 

3. Cho bán tài sản, hàng hóa có nguy cơ bị hư hỏng. 

4. Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, Kho bạc Nhà 

nước; phong tỏa tài sản. 

5. Phong tỏa, tạm giữ, quản lý tài sản của người có nghĩa vụ; kiểm tra, lấy 

mẫu, tiến hành thí nghiệm đối với tài sản. 

6. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp. 

7. Cho phép tiếp cận bất động sản thuộc quyền sở hữu, quản lý của một bên 

tranh chấp. 

8. Các biện pháp cần thiết để bảo vệ chứng cứ, người làm chứng; khám xét, 

thu giữ tài liệu, chứng cứ có nguy cơ bị tiêu hủy. 

9. Thực hiện thanh toán trước đối với nghĩa vụ bồi thường, nghĩa vụ trả nợ, 

chi phí tố tụng. 

10. Giao nộp giấy tờ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc mà các bên, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ. 

11. Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định. 
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12. Tạm hoãn xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ. 

13. Tạm dừng việc đóng thầu và các hoạt động có liên quan đến việc đấu thầu. 

14. Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ việc. 

15. Biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định tại Quy tắc tố tụng hoặc 

Tòa án xét thấy cần thiết để giải quyết vụ việc. 

Điều 29. Thương lượng, hòa giải 

1. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Tòa án khuyến khích, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các bên thương lượng, hòa giải. Khi xét thấy có khả năng thương 

lượng, hòa giải, Tòa án cho phép các bên thương lượng, hòa giải. 

2. Trường hợp qua thương lượng, hòa giải, các bên thỏa thuận được với nhau 

về vấn đề giải quyết trong vụ việc thì Thẩm phán xem xét, quyết định công nhận 

sự thỏa thuận của các bên, quyết định công nhận kết quả hòa giải thành khi các 

bên yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Quyết định công nhận 

kết quả hòa giải thành có hiệu lực thi hành ngay.  

Điều 30. Tạm đình chỉ, đình chỉ vụ việc 

Việc tạm đình chỉ, đình chỉ vụ việc; trình tự, thủ tục, hậu quả pháp lý của 

việc tạm đình chỉ, đình chỉ vụ việc thực hiện theo Quy tắc tố tụng. 

Điều 31. Chuẩn bị trước khi xét xử 

1. Tòa án có thể triệu tập phiên họp trước khi xét xử để đảm bảo việc tổ chức 

phiên tòa.  

2. Việc chuẩn bị hồ sơ xét xử, trách nhiệm, thời hạn nộp hồ sơ và các vấn đề 

khác có liên quan được thực hiện theo Quy tắc tố tụng. 

3. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm được 

thực hiện theo quy định của Luật này và Quy tắc tố tụng. 

Điều 32. Phiên tòa sơ thẩm 

1. Phiên tòa xét xử được tiến hành công khai. Trường hợp cần giữ bí mật nhà 

nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên, giữ 

bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của 

các bên, Tòa án có thể xét xử kín. 

2. Thẩm phán điều hành phiên tòa bảo đảm tính công bằng, nhanh chóng, 

hiệu quả, trong đó có các nội dung như sau: 

a) Điều hành về thứ tự diễn biến phiên tòa, thời gian trình bày; 

b) Xác định các vấn đề và phạm vi tranh chấp; 

c) Điều hành tranh tụng; điều hành thẩm vấn, hỏi giữa các bên, người đại diện; 

d) Việc trình bày của nhân chứng, tranh luận của nhân chứng chuyên gia;  
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đ) Việc cung cấp, chấp nhận tài liệu, chứng cứ mới; 

e) Hỏi các bên, nhân chứng, nhân chứng chuyên gia (nếu cần thiết). 

3. Thẩm phán áp dụng án lệ của Tòa án chuyên biệt để xét xử, giải quyết 

vụ việc. 

4. Sau khi kết thúc việc tranh tụng, Thẩm phán có thể tuyên án ngay tại phiên 

tòa hoặc thông báo về thời gian, địa điểm tuyên án. Trường hợp không tuyên bản 

án, quyết định thì thông báo thời gian, địa điểm ban hành bản án, quyết định. 

5. Thẩm phán ban hành bản án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

6. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nội dung điều hành phiên tòa và việc 

tuyên án, ban hành bản án, quyết định trong Quy tắc tố tụng. 

Điều 33. Hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm 

1. Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án chuyên biệt không bị kháng cáo 

thì có hiệu lực pháp luật. 

2. Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án chuyên biệt có thể bị các bên kháng 

cáo. Hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo được thực hiện theo 

Quy tắc tố tụng. 

3. Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án chuyên biệt bị kháng cáo thì vụ 

việc được xét xử, giải quyết theo quy định tại Điều 35 và Điều 36 của Luật này 

và Quy tắc tố tụng.  

Điều 34. Quyền kháng cáo  

1. Các bên, người đại diện của các bên, người khác có liên quan đến bản án, 

quyết định của Tòa án có quyền kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm, quyết định 

giải quyết vụ việc, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc, quyết định đình chỉ 

giải quyết vụ việc của Tòa Sơ thẩm Tòa án chuyên biệt để yêu cầu Tòa Phúc thẩm 

Tòa án chuyên biệt giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. 

2. Thời hạn kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định. 

3. Người kháng cáo phải gửi cho các bên bản sao đơn kháng cáo, tài liệu, 

chứng cứ bổ sung mà người kháng cáo gửi kèm đơn kháng cáo. 

Điều 35. Thủ tục phúc thẩm 

1. Việc xem xét, chấp nhận kháng cáo được thực hiện theo Quy tắc tố tụng. 

2. Sau khi vụ việc đủ điều kiện để xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm, 

Chánh án Tòa án chuyên biệt thành lập Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán xét 

xử, giải quyết vụ việc và phân công 01 Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa. 
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3. Tòa Phúc thẩm có thẩm quyền giữ nguyên, sửa, hủy và thẩm quyền khác 

đối với bản án, quyết định của Tòa Sơ thẩm.  

4. Bản án, quyết định phúc thẩm là quyết định cuối cùng và không bị kháng 

nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. 

5. Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết Điều này trong Quy tắc tố tụng. 

Điều 36. Thủ tục giải quyết yêu cầu 

Việc giải quyết yêu cầu quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 13 của 

Luật này được thực hiện theo quy định tương ứng của Luật này và Quy tắc tố tụng. 

Mục 3 

THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CHUYÊN BIỆT 

Điều 37. Thẩm quyền ra quyết định thi hành bản án, quyết định của Tòa 

án chuyên biệt 

Tòa án chuyên biệt có thẩm quyền ra quyết định thi hành các bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật sau đây: 

1. Bản án, quyết định của Tòa Sơ thẩm; 

2. Bản án, quyết định của Tòa Phúc thẩm. 

Điều 38. Quyết định và tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

chuyên biệt 

1. Trong thời hạn 06 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp 

luật, bên được thi hành án, bên phải thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án chuyên 

biệt ra quyết định thi hành án. 

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết 

định thì thời hạn 06 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. 

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 06 năm được 

áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn. 

Tòa án chuyên biệt tổ chức thi hành ngay đối với quyết định áp dụng, thay 

đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời và biện pháp khác theo quy định của Quy 

tắc tố tụng. 

2. Thẩm phán được Chánh án Tòa án chuyên biệt phân công thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn về thi hành án (sau đây gọi là Thẩm phán thi hành án) có trách 

nhiệm ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa 

án chuyên biệt. 

3. Trong quá trình xem xét, ra quyết định thi hành hoặc tổ chức thi hành án, 

Thẩm phán thi hành án có thể ra một hoặc một số quyết định để đảm bảo việc tổ 

chức thi hành án sau đây: 
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a) Phong tỏa tài khoản, tài sản; 

b) Tạm giữ tài sản, giấy tờ; khám xét, thu giữ tài liệu, chứng cứ có nguy cơ 

bị tiêu hủy, tài sản có nguy cơ bị tẩu tán; 

c) Tạm dừng giao dịch, đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi 

hiện trạng tài sản; 

d) Tạm hoãn xuất cảnh; 

đ) Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định; 

e) Quyết định khác theo quy định của Luật này và văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành. 

4. Trong quá trình tổ chức thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác, Thẩm phán thi hành án có thể ra một hoặc một số quyết định áp dụng biện 

pháp cưỡng chế thi hành án sau đây: 

a) Khấu trừ tiền trong tài khoản, thu tiền, xử lý giấy tờ có giá; 

b) Trừ vào thu nhập; 

c) Khai thác tài sản; 

d) Kê biên, xử lý tài sản, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ;  

đ) Giao tài sản, vật, giấy tờ; 

e) Buộc thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định; 

g) Biện pháp khác theo quy định của Luật này và văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành. 

5. Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên 

quan đến việc thi hành án được thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, người 

thứ ba có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung 

của văn bản đó. 

6. Việc kháng cáo, khiếu nại và thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết kháng 

cáo, khiếu nại đối với quyết định về việc thi hành án được thực hiện theo Quy tắc 

tố tụng. 

7. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Điều này. 

Điều 39. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành 

bản án, quyết định của Tòa án chuyên biệt 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm 

chỉnh và kịp thời bản án, quyết định; các quyết định về thi hành án, văn bản, yêu 

cầu, đề nghị của Tòa án liên quan tới quá trình thi hành án.  
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2. Trường hợp có sự chống đối, cản trở việc thi hành bản án, quyết định, Tòa 

án đề nghị lực lượng công an phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn theo quy định của 

pháp luật. 

Chương IV 

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN CHUYÊN BIỆT 

Điều 40. Thù lao, tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác 

1. Nhà nước có chính sách ưu đãi đặc thù về thù lao, tiền lương, phụ cấp và 

chế độ đãi ngộ khác đối với Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức khác, người 

lao động tại Tòa án chuyên biệt.  

2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác cho các đối tượng 

quy định tại khoản 1 Điều này không thấp hơn chế độ tương ứng áp dụng đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp, người lao động làm 

việc trong Cơ quan điều hành, Cơ quan giám sát Trung tâm tài chính quốc tế và 

được thực hiện theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao sau khi thống nhất với 

Chính phủ.  

3. Thẩm phán quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 10 của Luật này 

được hưởng thù lao và chế độ đãi ngộ khác theo vụ việc được phân công xét xử, 

giải quyết. Thư ký Tòa án quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 12 của 

Luật này được hưởng thù lao và chế độ đãi ngộ khác theo hợp đồng. 

4. Thẩm phán quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 của Luật này, Thư ký 

Tòa án quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 của Luật này được hưởng tiền lương, 

phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 41. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng 

Nhà nước có chính sách đặc biệt đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng  Thẩm 

phán, Thư ký Tòa án, công chức khác, người lao động để đáp ứng yêu cầu giải 

quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt. 

Điều 42. Kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất 

1. Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí, điều kiện hoạt động 

của Tòa án chuyên biệt. 

2. Ngân sách địa phương, Trung tâm tài chính quốc tế hỗ trợ để đầu tư trụ 

sở, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ và bảo đảm các điều kiện hoạt động khác của 

Tòa án chuyên biệt. 

3. Các khoản thu từ án phí, lệ phí tại Tòa án chuyên biệt được tổng hợp vào 

ngân sách nhà nước và sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chi trả thù lao, tiền lương, 

phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác đối với Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức 

khác, người lao động tại Tòa án chuyên biệt. 
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Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 43. Sửa đổi, bổ sung luật có liên quan 

Bãi bỏ khoản 2 Điều 62 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15. 

Điều 44. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

2. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình, tổ chức thi hành Luật này; ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành các điều được giao trong Luật này và các nội dung khác để bảo đảm 

tổ chức và hoạt động của Tòa án chuyên biệt. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, 

Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2025. 
 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Trần Thanh Mẫn 
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